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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	Tên học phần:
	Tổ chức thi công, bảo dưỡng và sửa chữa công trình

	Tên tiếng Anh:
	Performance of Maintainance and Repair

	Số tín chỉ:
	4 tín chỉ

	Mã học phần:
	KXD 21.4

	Kết cấu học phần:         
	45,30,0

	Ngành đào tạo: 
	 Kinh tế quản lý khai thác cầu đường


1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
Tổ chức thi công, bảo dưỡng và sửa chữa công trình 

· Mã học phần:  KXD 21.4

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Kinh tế xây dựng
· Loại học phần: Bắt buộc
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: 
· Đo bóc khối lượng xây dựng     

; Mã số:KXD2.38.2

· Công trình nhân tạo F1,F2


; Mã số: CAU.
· Các học phần học song hành: 
· Định mức kinh tế và định giá sản phẩm
; Mã số: KXD.06.4
· Các yêu cầu khác đối với học phần: 
· Cơ sở vật chất: Máy chiếu, loa, máy tính
· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết

(tiết)
	Thảo luận

(tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Bài tập lớn

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Thí nghiệm

(tiết)
	Tự học

(giờ)

	45
	15
	5
	10
	0
	0
	120


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc khoá học sinh viên thu nhận được những nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật để:

- Lập, đánh giá, và lựa chọn được phương án hợp lý về tiến độ thi công, bảo dưỡng và sửa chữa các dự án xây dựng phù hợp với các điều kiện khách quan.
- Triển khai quá trình xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa ở tại hiện trường để đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời hạn, nằm trong ngân sách cho phép, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình lao động.
 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)

Sau khi kết thúc khóa học sinh viên có thể:

- Xây dựng được khung logic để có thể lập tiến độ và triển khai thi công một dự án xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa.

- Nắm được các phương pháp, cách thức tiến hành thi công một công trình từ khi chuẩn bị xây dựng cho tới khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng.
2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)

Mục tiêu của môn học gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có được sau khi học học phần:


- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:

+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học;

+ Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học tập;

+ Biết về sự thay đổi của ngành xây dựng, đặc biệt là xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng;

+ Biết về khu vực và biết cách nhận biết thế giới một cách có phân tích khoa học;

+ Nắm được kiến thức, có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những vấn đề đang xảy ra trong quá trình xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.


- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:

+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được;

+ Có kỹ năng làm việc với người khác;

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt;

- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:

+ Yêu thích học phần, ngành học mà sinh viên đang theo học;

+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy học phần; 

+ Nhìn thấy thái độ của riêng mình;

+ Nhìn thấy giá trị của xã hội mình;

+ Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;

+ Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
3.1. Tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về tổ chức bảo dưỡng và sửa chữa công trình: lập kế hoạch tiến độ bảo dưỡng, tổ chức công trường xây dựng, triển khai thi công bảo dưỡng và sửa chữa.

3.2. Tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh:

The course provides knowledge of maintenance and repair management, including: making the schedule of maintenance and repair, organizing of construction site, constructing execution and management.
4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)
Chương 1: Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình 

Chương 2: Các công tác bảo dưỡng sửa chữa công trình xây dựng
Chương 3: Lập và quản lý tiến độ sản xuất trong xây dựng
Chương 4: Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền

Chương 5: Tổ chức công tác chuẩn bị cho thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Chương 6: Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật cho thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Chương 7: Tổ chức quản lý và khai thác xe, máy thi công trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Chương 8: Tổ chức lao động và bảo hộ lao động trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Chương 9: Tổ chức vận chuyển trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Chương 10: Tổ chức quản lý chất lượng thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Chương 11: Tổ chức quản lý thi công xây dựng

Chương 12: công trình các hạng mục công trình giao thông cụ thể
5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Lê Minh Cần
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GVC
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại:




email: 

· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Nguyễn Tài Duy
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GV
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại: 01662558013


email: nguyentaiduy@yahoo.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ ba: Đinh Trọng Hùng
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GV
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại: 0949031589


email: dthung@utc.edu.vn 

· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ ba: Lã Ngọc Minh
· Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GV
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần, trường ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 509 – A9 – ĐH GTVT
· Điện thoại:




email: 
Các giảng viên bộ môn KTXD

6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  

- Bài giảng Tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình. ThS. GVC. Lê Minh Cần (chủ biên) 2014.
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

 
1.  Management of Construction Projects, Brian Cooke, Wiley, 2008
   

2. Project Management in Construction, 5 Edition, Anthony Walker, Wiley, 2008

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng: Thi công và nghiệm thu công tác đất, bê tông, móng đường, mặt đường v.v…
   

4. Định mức thi công hoặc định mức dự toán xây dựng (Định mức phần xây dựng và sửa chữa)
7. Hình tổ chức và dạy học
	Thứ tự chương mục
	Nội dung
	Số giờ (1 giờ = 50 phút)

	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Thí nghiệm
	Thực hành
	Tự học

	Chương 1
	Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình.
	4
	1
	
	
	
	12

	1.1

1.2

1.3

1.4


	Khái niệm về sản xuất và tổ chức sản xuất

Nguyên tắc tổ chức bảo dưỡng sửa chữa công trình.
Nội dung công tác tổ chức bảo dưỡng sửa chữa công trình giao thông

Hệ thống các phương pháp tổ chức bảo dưỡng sửa chữa công trình.
	
	
	
	
	
	

	Chương 2
	Các công tác bảo dưỡng sửa chữa công trình xây dựng
	3
	1
	
	
	
	9

	2.1.

2.2.

2.3.  
	Khái niệm chung

Công tác bảo dưỡng công trình xây dựng

Công tác sửa chữa công trình xây dựng
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
	Lập và quản lý tiến độ sản xuất trong xây dựng
	8
	2
	6
	
	
	20

	3.1.

3.2.

3.3.
3.4.


	Khái niệm, nội dung kế hoạch tiến độ trong xây dựng 
Lập và quản lý kế hoạch tiến độ xây dựng  theo phương pháp sơ đồ ngang (phương pháp Gantt)

Lập và quản lý tiến độ xây dựng theo phương pháp sơ đồ mạng

Lập và quản lý tiến độ xây dựng theo phương pháp sơ đồ xiên
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
	Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền
	7
	2
	6
	
	
	20

	4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
	Khái niệm và đặc điểm dây chuyền

Phân loại dây chuyền

Các tham số của dây chuyền

Tính toán thiết kế dây chuyền

Đánh giá chất lượng và tối ưu hóa dây chuyền
	
	
	
	
	
	

	Chương 5
	Tổ chức công tác chuẩn bị cho thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	4
	1
	3
	
	
	9

	5.1

5,2

5.3

5.4

5.5

5.6
	Ý nghĩa, nội dung công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị nhà tạm công trường

Tổ chức xây dựng cầu tạm, đường tạm

Tổ chức cung cấp nước và năng lượng phục vụ thi công

Tổ chức cơ sở sản xuất phụ và phụ trợ

Tính toán chi phí công tác chuẩn bị cho thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	
	
	
	
	
	

	Chương 6
	Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật cho thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	3
	1
	
	
	
	9

	6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
	Khái niệm chung

Nguyên tắc, nhiệm vụ cung ứng vật tư

Xác định vật tư dự trữ

Tính toán và quản lý chi phí vật tư cho thi công

Tổ chức kho bãi dự trữ và bảo quản vật tư
	
	
	
	
	
	

	Chương 7
	Tổ chức quản lý và khai thác xe, máy thi công trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	3
	1
	
	
	
	9

	7.1

7.2

7.3

7.4


	Hình thức và nội dung tổ chức quản lý xe, máy thi công trong xây dựng

Tổ chức quản lý khai thác xe, máy thi công 

Tổ chức bảo dưỡng và sửa chữa xe, máy thi công

Tính toán và quản lý chi phí máy thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	
	
	
	
	
	

	Chương 8
	Tổ chức lao động và bảo hộ lao động trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	3
	1
	
	
	
	9

	8.1

8.2

8.3

8.5
	Lao động trong xây dựng

Tổ chức lao động trong xây dựng giao thông

Tổ chức công tác an toàn và bảo hộ lao động trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Tính toán và quản lý chi phí lao động trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình


	
	
	
	
	
	

	Chương 9
	Tổ chức vận chuyển trong thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	3
	1
	
	
	
	4

	9.1

9.2

9.3

9.4
	Khái niệm, ý nghĩa công tác vận chuyển

Phân loại công tác vận chuyển
Tính toán chi phí vận chuyển vật liệu cho thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Xác định khối lượng vận chuyển và tổ chức vận chuyển
	
	
	
	
	
	

	Chương 10
	Tổ chức quản lý chất lượng thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình
	3
	1
	
	
	
	4

	10.1

10.2

10.3

10.4
	Khái niệm, sự cần thiết quản lý chất lượng xây dựng

Trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng
Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng
	
	
	
	
	
	

	Chương 11
	Tổ chức quản lý thi công xây dựng
	3
	
	
	
	
	4

	11.1

11.2
	Phương pháp quản lý thi công xây dựng

Tổ chức thi công trong mùa mưa
	
	
	
	
	
	

	Chương 12
	Vận dụng tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình các hạng mục công trình giao thông cụ thể
	1
	2
	
	
	
	9

	12.1

12.2

12.3

12.4
	Giới thiệu dự án, công trình thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình

Phân tích lựa chọn phương án thi công

Thiết kế tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa các hạng mục công trình chi tiết.

Dự toán chi phí thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình 
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	45
	15
	15
	
	
	120


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 


Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

5%  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

10%  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: Bài kiểm tra)
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5% 
2) Bài tập lớn: 

a. Hình thức: Báo cáo bài tập lớn
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 10% 

8.3. Thi kết thúc học phần ( 70%)
c. Hình thức: Thi viết

d. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 70% 

            Duyệt







         Hiệu trưởng
                           Trưởng khoa                                  
    Trưởng bộ môn

             (Ký tên)                                         (Ký tên)                                  
           (Ký tên) 
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